7

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

	Số:          /TTr-UBND
	Thanh Hoá, ngày      tháng    năm 2024


TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể dục thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”
Kính gửi: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số …./TTr-STC ngày …/…/2024 về việc ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể dục thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số …KL/TU ngày …./…/2024 (Có các văn bản gửi kèm); UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể dục thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, với nội dung chủ yếu sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

1. Cơ sở pháp lý 
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
- Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018; 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

- Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

- Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thể dục thể thao của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; 
- Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnhvề việc triển khai Đề án Phát triển thể dục thể thao của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,giai đoạn 2023 – 2025; 
- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/01/2024 về xây dựng lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026;
- Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”.
2. Căn cứ thực tiễn

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, tỉnh ta đã kịp thời ban hành các chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh góp phần động viên, khuyến khích các HLV, VĐV luôn yên tâm nỗ lực phấn đấu, cống hiến trong tập luyện và giành nhiều thành tích cao trong thi đấu, mang vinh quang về cho quê hương Thanh Hóa. Đặc biệt, qua 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần đây (lần thứ VII - 2014, thứ VIII - 2018 và lần thứ IX - 2022) Thể thao Thanh Hóa đã xuất sắc giữ vị trí thứ IV tại các kỳ Đại hội; là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về số lượng huy chương vàng, bạc, đồng giành được tại các giải thể thao trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế và đóng góp của Thanh Hóa đối với Thể thao Việt Nam.


Hiện nay, chưa có quy định một số  định một số chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ cho huấn luyện viên vận động viên của tỉnh nói chung và huấn luyện viên động viên viên của tỉnh đi tập huấn đội tuyển nói riêng. Mặt khác, huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập đội tuyển quốc là tài năng và là lực lượng chủ yếu mang vinh quang về cho thể thao Thanh Hoá và có đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Để khuyến khích, động viên riêng của tỉnh đối với đối tượng trên, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp là cần thiết để ổn định tư tưởng cho HLV, VĐV được tập trung đội tuyển quốc gia và trẻ quốc gia yên tâm công tác và cống hiến.

Thực tế những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa chưa có quy định một số chế độ, chính sách đặc thù và định mức chi cho hoạt động thể dục thể thao như: Trong lĩnh vực thể thao thành tích cao chưa có chế độ thực phẩm chức năng cho vận động viên tuyến tỉnh, tuyến trẻ; chế độ vận động viên, huấn luyện viên đi tập huấn thi đấu nước ngoài; kinh phí thuê huấn luyện viên, vận động viên bóng chuyền. Do đó, căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp xây dựng dự toán đề nghị Sở Tài chính thẩm định theo các chế độ thực phẩm chức năng vận dụng theo Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh; Chế độ đi tập huấn và thi đấu nước ngoài của huấn luyện viên, vận động viên vận dụng theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC và tình hình cân đối ngân sách địa phương; thuê huấn luyện viên vận động viên bóng chuyền được thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
Để đảm bảo cơ sở pháp lý về chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; với mục tiêu phát triển thể thao tỉnh Thanh Hóa một cách toàn diện đáp ứng được các yêu cầu chung về sự phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Đảng (Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 190-KH/TU ngày 15/3/2024 của Tỉnh ủy Thanh Hóa), Quốc hội (Nghị quyết số 141/2024/QH15),  Thủ tướng Chính phủ (công văn 539/TTg-QHĐP ngày 19/7/2024), UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước; nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo niềm tin, động lực để các VĐV, HLV yên tâm cống hiến, thể hiện tinh thần quyết tâm, ý chí kiên cường trong tập luyện, thi đấu nhằm giành nhiều thành tích cao cho tỉnh Thanh Hóa trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Vì vậy, việc ban hành Nghị Quyết “Quy định chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể dục thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” là cần thiết và phù hợp.
II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

1. Chế độ hỗ trợ đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh Thanh Hóa được triệu tập tập huấn, thi đấu tại đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia theo quyết định triệu tập của cơ quan có thẩm quyền.
a) Đối tượng: Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa được triệu tập để tập huấn tại các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

b) Thời gian hưởng chế độ: Theo thời gian thực tế được triệu tập, tập trung tập huấn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp số ngày trong tháng được triệu tập không quá 15 ngày thì thời gian hưởng chế độ là 1/2 (nửa) tháng; trường hợp số ngày trong tháng được triệu tập trên 15 ngày thì thời gian hưởng chế độ là 01 (một) tháng.

c) Mức chi:

- Tập huấn, thi đấu đội tuyển quốc gia: 8.000.000 đồng/người/tháng

- Tập huấn, thi đấu đội tuyển trẻ quốc gia: 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Chế độ hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn và thi đấu nước ngoài.

a) Đối tượng hưởng chế độ

Huấn luyện viên, vận động viên được cử đi tập huấn, thi đấu nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

b) Nội dung chi, mức chi 

- Đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí và Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao: Thực hiện theo đúng nội dung, mức chi được quy định tại các thông tư này, theo điều lệ giải, thư mời và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp mức chi ăn, ngủ theo điều lệ giải hoặc thư mời cao hơn mức chi trong thông tư nêu trên thì được cấp bù mức chênh lệch bằng với mức theo điều lệ giải hoặc thư mời. 

- Đối với huấn luyện viên, vận động viên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Được áp dụng các nội dung, mức chi tương đương với quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo điều lệ giải, thư mời và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trường hợp mức chi ăn, ngủ theo điều lệ giải hoặc thư mời cao hơn mức chi trong thông tư nêu trên thì được cấp bù mức chênh lệch bằng với mức theo điều lệ giải hoặc thư mời.

3. Chế độ hỗ trợ thực phẩm chức năng cho vận động viên đội tuyển tỉnh và đội tuyển trẻ của tỉnh.

a) Đối tượng

Các vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ của tỉnh được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn, thi đấu (trừ đội tuyển năng khiếu hiện thực hiện theo chế độ đã được quy định tại Nghị quyết số 215/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hóa và đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố).

b) Mức hưởng

Vận động viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ của tỉnh được hưởng chế độ thực phẩm chức năng bằng 10% mức ăn hằng ngày trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định hiện hành (bằng với mức quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

4. Thuê huấn luyện viên, vận động viên môn bóng chuyền nữ.

a) Đối tượng hưởng chính sách

Huấn luyện viên, vận động viên trong nước; vận động viên nước ngoài.

b) Số lượng: Không quá 01 huấn luyện viên và 05 vận động viên.

- Mức chi: 

+ Huấn luyện viên: Tối đa 60.000.000 đồng/tháng.

+ Vận động viên trong nước: Tối đa 30.000.000 đồng/tháng.

+ Vận động viên nước ngoài: Tối đa 1.000.000.000 đồng/tháng.

- Thời gian thuê:

+ Huấn luyện viên, vận động viên trong nước: Tối đa 12 tháng/năm.

+ Vận động viên nước ngoài: Tối đa 03 tháng/năm.

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chi trả theo đúng quy định.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự kiến nguồn lực: Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh
2. Điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện
- Ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bố trí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện Nghị Quyết, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

- Phối hợp với Sở Tài chính các đơn vị có liên quan lập dự toán và sử dụng kinh phí hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn đội tuyển quốc gia, tập huấn, thi đấu, ,... đáp ứng yêu cầu phát triển thành tích cho VĐV đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra việc tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện. 

- Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao: 

+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết và kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, tập huấn, thi đấu đối với các VĐV; tiến hành khảo sát địa điểm, điều kiện chuyên môn trước khi cử HLV, VĐV đi tập huấn để phù hợp với trình độ chuyên môn của các đội tuyển nhằm chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; 

+ Hàng năm căn cứ danh sách VĐV đội tuyển tỉnh và trẻ xây dựng chế độ thực phẩm chức năng trình duyệt theo quy định

+ Hàng năm căn cứ danh sách HLV, VĐV được cử đi tập huấn đội tuyển quốc gia, trẻ quốc gia của các môn thể thao trình duyệt theo quy định; lập danh sách, đề xuất chủ trương cử HLV, VĐV đi đào tạo, tập huấn nước ngoài trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đảm bảo đúng trình tự và đúng quy định. 

+ Lập dự toán kinh phí tập huấn và thi đấu nước ngoài, thuê HLV, VĐV Đội Bóng chuyền nữ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
2. Sở Tài chính
- Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách; phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện Nghị Quyết từ nguồn ngân sách nhà nước; kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các quy định có liên quan. 

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
- Hướng dẫn các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan liên quan việc lập, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí. 

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng Luật ngân sách và các quy định pháp luật có liên quan.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.
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